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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐẦU VÀO 

NĂM HỌC: 2022-2023 

MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Mục đích: Hướng dẫn học sinh ôn tập đúng trọng tâm kiến thức môn tiếng Anh test đầu vào 

lớp 7.  

2. Yêu cầu: Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ cơ bản của học sinh và một số nội dung phân 

hóa học sinh khá giỏi. Thời điểm kiểm tra : Tháng 6,7,8 năm học mới. 

II. NỘI DUNG:  

1.Nội dung chính thứ nhất: chọn từ có cách phát âm gạch dưới khác với các từ còn lại. 

2. Nội dung chính thứ hai: (Grammar)  

2.1.Thì, dạng động từ( thì hiện tại đơn,thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn)  

2.2 Wh- questions: What, when, why,where, how, how often, how many, how much……… 

2.3Trạng từ chỉ tần suất: always, often, usually,..  

2.4Giới từ (in,on,at, ...)  

2.5. Articles: mạo từ 

2.5 some/ any 

2.6 Từ loại: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. 

3.Nội dung chính thứ ba: đọc hiểu đoạn văn 

4. Nội dung chính thứ tư: hội thoại, giao tiếp 

5. Nội dung chính thứ năm: sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh/ thêm từ để tạo thành câu 

 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. SGK tiếng anh lớp 6 – I LEARN SMART WORLD 

2. Bài tập tiếng Anh lớp 6- I LEARN SMART WORLD 

IV. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY GỒM 25 CÂU. (Hình thức trắc nghiệm) 

 Đề thi với tổng số câu là 25 câu, thời gian làm bài là 30 phút (tỷ lệ : dễ 60 %, khó 40%)  

1. Nội dung thứ nhất: thuộc phần I: 4 câu ( 2 câu nhận biết, 2 câu thông hiều)  

2. Nội dung thứ hai: thuộc phần II: 11 câu (5 câu nhận biết, 3 câu thông hiểu, 3 câu  vận dụng)  
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3. Nội dung thứ ba: thuộc phần III: 4 câu ( 1 câu nhận biết, 2 câu thông hiểu, 1 câu vận dụng)  

4. Nội dung thứ tư: thuộc phần IV: 2 câu ( 2 câu vận dụng). 

5. Nội dung thứ tư: thuộc phần V:4 câu (1 câu thông hiểu, 3 câu vận dụng). 

 

V. BÀI TẬP ÔN LUYỆN 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three 

in the following questions 

1. A. smallest B. singer C. see D. sure 

2. A. busy B. noisy C. fly D. tasty 

3. A. weather B. cathedral C. think D. thank 

4. A. temperature B. museum C. ending D. temple 

5. A. amusement B. music C. population D. studying 

6. A. cheap B. peaceful C. breath D. clean 

7. A. buildings B. tickets C. friends D. malls 

8. A. landmarks B. trains C. winters D. teams 

9. A. palaces B. dishes C. performances D. companies 

10. A. populated B. parked C. polluted D. crowded 

Find the word which has the stress pattern pronounced differently from others. 

1. A. decorate B. celebrate C. fascinate D. unfortunate 

2. A. Chinese B. Scottish C. English D. Spanish 

3. A. delicious B. exciting C. beautiful D. reliable 

4. A. eraser B. neighborhood C. religion D. apartment 

5. A. furniture B. relative C. apricot D. tradition 

6. A. shopping   B. building  C. tower  D. result 

7. A. awful   B. boring  C. become  D. funny 

8. A. exciting   B. terrible  C. fantastic  D. historical 

9. A. Vietnamese  B. general  C. president  D. character 

10. A. leadership  B. animated  C. comedy  D. invader 

II. Choose the best fit to fill in the blank  

1. What is your    subject at school. 

A. nice   B. favourite  C. like   D. excited 

2. Today, many students live and study in a/an         school. They only go home at weekends. 
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A. international B. small  C. boarding  D. overseas 

3.Where    the tiger? 

A. is   B. are   C. do   D. does 

4. How many floors  your school have? 

A.do   B. does  C. is   D. are 

5.In the afternoon, students    many interesting clubs. 

A. join   B. do   C. play   D. have 

6.There     two cats in the kitchen. 

A. is   B. are   C.am   D. be 

7.We live in a town house, but our grandparents live in a     house. 

A. villa  B. city   C. apartment  D. country 

8. I put the books    the shelf. 

A. on   B. in   C. at   D. for 

9.John     in a house in the countryside. 

A. live   B. lives  C. living  D. to live 

10. We might have smart phones     the Internet. 

A. surf   B. surfing  C. to surf  D. surfed 

11. Robot will help us do the housework such as cleaning the floor,   meals and soon. 

A. cooking  B. to cook  C. go   D. going 

12.  If we     waste paper, we will save a lot of trees. 

A. repeat  B. recycle  C. review  D. remark 

13.  If we plant more trees in the school yard, the school will be a     place. 

A. darker  B. dirtier  C. greener  D. more polluted 

14.    your house have an attic? -     it does. 

A. Do/ Yes  B. Do/No   C. Does/Yes  D. Does/No 

15. Where are you, Hai? - I’m downstairs. I    to music. 

A. listen  B. to listen  C. am listening D. listening 

16. My close friend is ready    things with her classmates. 

A. share  B. to share  C. shares  D. sharing 

17. This Saturday, we to the Art Museum. 

A. go   B. going  C. is going  D. are going 

18. My best friend, Hanh, is     She talks all the time. 
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A. talkative  B. kind   C. confident  D. creative 

 

III. Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below 

1. It’s Christmas Day now. Mr. and Mrs. Brown (1)    some presents for the 

family and their friends. They have got a new TV set (2)    some records 

for dancing. Mr. and Mrs. Green live in Scotland and they are staying (3)     

the Browns in London at Christmas. Mr. Green is decorating the Christmas tree in the (4)  

   Mrs. Green is putting some  Christmas cards and colourful lights on it. All people 

(5)    very happy. 

1. A, buys  B, are buying   C, buy   D, bought 

2. A, and     B, but    C, so   D, or 

3. A, of  B, next to  C, with   D, behind 

4. A, living room B, bedroom  C, bathroom  D, kitchen 

5. A, is   B, am   C, are   D, have 

2. Hi Nick, 

It’s great to hear from you. I want to tell you about my best friend. My grandma is my best 

friend. She is 68 years old. She lives with our (1)     . She was a Maths 

teacher (2)    a secondary school. She likes (3)    up 

early and watering the flowers in our garden. She usually helps me with my (4)   

 . In the evening, she tells me interesting (5)     She also listens to me when 

I’m sad. I love my grandma very much. 

1. A. family       B. schools              C. teachers  D. friends 

2. A. in                  B. on   C. at   D. for 

3. A. going      B. getting              C. staying  D. arriving 

4. A. games      B. homework  C. toys  D. pets 

5. A. stories        B. songs              C. films  D. song 

IV. Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has a 

similar meaning to the first sentence. Do not change the word given.  

1. The lamp is behind the computer. 
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of The computer is......................................................... the lamp. 

2. There is a TV and a poster in our living room. 

has  Our living room .................................................. and a poster. 

3.My favorite room in the house is the living room.. 

best I ............................................................ in the house 

4. The dog is to the left of the sofa and to the right of the wardrobe. 

between The dog is ............................................ and the wardrobe. 

5. Tom’s bedroom has two bookshelves. 

in There are  ............................................... ……….. bedroom 

6. My new school has a computer room and a large playground. 

-> There ……………………………………………………………………………….. 

7. Are there twenty boys in your class?  

-> Does …………………..…………………………? 

8.  Hoa’s house is behind the bookshop.  

-> The bookshop ……………………………………… 

9. I like Music and English best.  

-> My favourite ..…………………………...………………….. 

 




